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Stt Tên sách
Số

trang
Nhà xuất bản

Năm xuất

bản

1 Thông báo Hán Nôm học năm 2008 1000 Thế giới 2009

2 Thông báo Hán Nôm học năm 2009 1000 Thế giới 2010

3 Thông báo Hán Nôm học năm 2010-2011 1000 Thế giới 2012

4 Thông báo Hán Nôm học năm 2012 1000 Thế giới 2013

5 Thông báo Hán Nôm học năm 2013 1000 Thế giới 2014

6 Thông báo Hán Nôm học năm  2014 1000 Thế giới 2015

7 Thông báo Hán Nôm học năm 2015 1000 Thế giới 2016

8 Thông báo Hán Nôm học năm 2016 1000 Thế giới 2017

9 Nghiên cứu Hán Nôm 2017 1000 Thế giới 2017

10 Nghiên cứu Hán Nôm 2018 1000 Thế giới 2018

11 Thư mục sách Hán Nôm các dân tộc thiểu số tập 1 2700 Khoa học xã hội 2008

12 Thư mục sách Hán Nôm các dân tộc thiểu số tập 2 2700 Khoa học xã hội 2008

13 Thư mục sách Hán Nôm các dân tộc thiểu số tập 3 2700 Khoa học xã hội 2008

14 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 1 150 Khoa học xã hội 2008

15 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 2 150 Khoa học xã hội

16 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 3 150 Khoa học xã hội

17 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 4 150 Khoa học xã hội

18 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập.5 150 Khoa học xã hội

19 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 6 150 Khoa học xã hội

20 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 7 150 Khoa học xã hội

21 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 8 150 Khoa học xã hội

22 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 9 150 Khoa học xã hội

23 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 10 150 Khoa học xã hội

24 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 11 150 Khoa học xã hội

25 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 12 150 Khoa học xã hội

26 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 13 150 Khoa học xã hội

27 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 14 150 Khoa học xã hội

28 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 15 150 Khoa học xã hội

29 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 16 150 Khoa học xã hội

30 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 17 150 Khoa học xã hội

31 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 18 150 Khoa học xã hội

32 Truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số tập 19 150 Khoa học xã hội 2018

33 Tổng tập văn học Nôm (tập 1 và tập 2) 2800 Khoa học xã hội 2008

34 Văn bia thời Lê xứ Kinh Bắc và sự phản ánh sinh hoạt là 695 Khoa học xã hội 2003

35 Tìm hiểu thư  tịch  y dược cổ truyền Việt Nam 899 Khoa học xã hội 2009

36 Hán Nôm học trong nhà trường 578 Khoa học xã hội 2008

37 Các nhà khoa bảng Việt nam 1025 Văn học 1993

38  Văn bia Phật giáo Việt Nam tập 3 343 Khoa học xã hội 2017

39  Văn Bia đề danh Tiến sĩ Việt Nam 1000 Giáo dục 2006

40 Vắc khắc Hán Nôm Việt Nam 1110 Khoa học xã hội 1993

41 Tuyển tập văn bia Phật giáo Việt nam 710 Thanh Hóa 2017

42 Tuyển tập văn bia Thanh Hóa (Lý – Trần) 570 Thanh Hóa 2012

43 Địa danh Hà Nội thời Nguyễn 1.101 Khoa học xã hội 2010

44 Văn miếu quốc tử giám và 82 bia Tiến sĩ 550 Khoa học xã hội 2002

45 Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỉ XIX 653 Khoa học xã hội 1981

46    Chùa Trấn Quốc 346 Văn học 2009

47 Nhìn lại Hán Nôm học Việt Nam thế kỉ XX 749 Khoa học xã hội 2003

48 Mục lục Tạp chí Hán Nôm (1984 - 2005) 700 Khoa học xã hội 2005



49 Mục lục Tạp chí Hán Nôm (2006 - 2016) 500 Khoa học xã hội 2016

50 Đặng gia phả kí 408 Văn hóa dân tộc 2000

51 Văn bia Tiến sĩ Văn miếu Quốc tử giám Thăng Long 931 Hà Nội 2010

52 Thư mục Nho giáo Việt Nam 756 Khoa học xã hội 2007

53
Tạp chí Hán Nôm (trọn bộ khoảng 150 cuốn)

Có khoảng 20 cuốn do xuất bản quá lâu (chỉ có bản

54 Nc. sách dạy lịch sử VN viết bằng chữ Hán-Nôm 310 Thế giới 2013

55 Kiều Oánh Mậu cuộc đời và tác phẩm 568 Thế giới 2016

56 Ca trù phía sau đàn phách 231 Phụ nữ 2017

57 Tuyển tập thơ phú thời Mạc 777 Khoa học xã hội 2016

58 Địa phương chí tỉnh Bắc Ninh 576 Khoa học xã hội 2009

59 Địa phương chí tỉnh Hải Dương 577 Khoa học xã hội 2009

60 Văn bia Lê sơ 629 Khoa học xã hội 2014

61 Nho giáo ở Việt nam 526 Khoa học xã hội 2006

62 Khảo sát giám định niên đại thác bản văn bia 378 Thông tin 2007

63
Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tập thành 15 tập (từ tập 1

đến tập 15)
Cổ tịch Thượng Hải

64
Việt Nam Hán văn yên hành văn hiến tập thành 35 tập

(từ tập 1 đến tập 35)
Phúc Đán đại học

65 Chữ Nôm và tiếng Việt qua bản Thiên Nam ngữ lục 248 Khoa học xã hội 2007

66 Các phương thức biểu âm trong cấu trúc chữ Nôm Việt 220 Khoa học xã hội 1997

67 Bảng tra chữ Nôm dân tộc Dao 270 Khoa học xã hội 2012

68 Nghiên cứu chữ Nôm&Tiếng Việt qua bản dịch khóa hư 2012 Bách khoa 2012

69 Nghiên cứu tư tưởng Nho gia Việt Nam 857 Thế giới 2008

70 Việt Nam thế kỉ X những mảnh vỡ lịch sử 437 Đại học Sư phạm 2019

71 Lập Trai Phạm Quý Thích cuộc đời và tác phẩm 378 Thanh niên 2016

72 Nghiên cứu Nôm từ hướng tiếp cận liên ngành 399 Bách khoa 2013

73 Đại Việt sử kí Toàn thư 900 Văn học 2017

74 Những cứ liệu mới trong việc chép sử ở Việt Nam 461 Văn hóa – Thông tin 2011

75 Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam, 1,2,3 982 Thế giới 2007

76 Quần phương tập khánh (khảo luận về tuồng) 134 Thế giới 2014

77 Thoát Hiên vịnh sử 342 Văn học 2016

78 Nguyễn Trãi: Quốc âm thi tập từ điển 478 Bách khoa 2014

79 Cẩm Đình thi tuyển tập 506 Khoa học xã hội 2011

80 Thơ chữ Hán Lê Thánh Tông 506 Khoa học xã hội 1994

81 Thơ chữ Hán Lê Thánh Tông 894 Văn học 2003

82 Thơ văn xướng họa giữa các xứ thần Việt Nam – hàn 654 Đại học Quốc gia Hà Nội 2019

83 Tản Viên Sơn thánh Khoa học xã hội

84 Quốc sử di biên 837

85 Khảo cứu từ điển song ngữ Hán – Việt Đại Nam quốc 564
Đại học Quốc gia Hà

Nội
564

86 Hai Bà Trưng (Đền Hát Môn) 908 Khoa học xã hội 2017

87 Ngôn ngữ văn tự ngữ văn 849 Khoa học xã hội 2018

88 Khoa cử Việt Nam (1,2,3,4) 2000
Đại học Quốc Gia Hà

Nội
2019

89 Nhật dụng thường đàm 532 Văn học 2016

90 Di sản Hán Nôm Việt Nam thư mục đề yếu 1,2,3 2000 Khoa học xã hội 1993

91 Di sản Hán Nôm Việt Nam thư mục đề yếu (bổ di 1.425 Khoa học xã hội 2003

92 Tuyển tập văn khác Hán Nôm  (thời Lý) 1255 Hà Nội 2010

93
Tuyển tập văn khác Hán Nôm thời Trần 2 tập (tập 1 và

2)
2000 Hà Nội 2010

94 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm  tập 1 600 Văn hóa – Thông tin 2007



95 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm tập 2 Văn hóa – Thông tin

96 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm  tập 3 Văn hóa – Thông tin

97 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm  tập 4 Văn hóa – Thông tin

98 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm  tập 5 Văn hóa – Thông tin

99 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm  tập 6 Văn hóa – Thông tin

100 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm tập 7 Văn hóa – Thông tin

101 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm  tập 8 Văn hóa – Thông tin

102 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm  tập 9 Văn hóa – Thông tin

103 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm  tập 10 Văn hóa – Thông tin

104 Thư mục thác bản văn khắc Hán Nôm  tập 11 Văn hóa – Thông tin

105 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 1 1000 Thế giới 2005

106 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 2 1000 Thế giới 2005

107 Tổng tập văn khắc Hán Nôm tập 3 1000 Thế giới 2005

108 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 4 1000 Thế giới 2005

109 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 5 1000 Thế giới 2005

110 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 6 1000 Thế giới 2005

111 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 7 1000 Thế giới 2005

112 Tổng tập văn khắc Hán Nôm tập 8 1000 Thế giới 2005

113 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 9 1000 Thế giới 2005

114 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 10 1000 Thế giới 2005

115 Tổng tập văn khắc Hán Nôm tập 11 1000 Thế giới 2005

116 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 12 1000 Thế giới 2005

117 Tổng tập văn khắc Hán Nôm tập 13 1000 Thế giới 2005

118 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 4 1000 Thế giới 2005

119 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 15 1000 Thế giới 2005

120 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 16 1000 Thế giới 2005

121 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 17 1000 Thế giới 2005

122 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 18 1000 Thế giới 2005

123 Tổng tập văn khắc Hán Nôm tập 19 1000 Thế giới 2005

124 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 20 1000 Thế giới 2005

125 Tổng tập văn khắc Hán Nôm  tập 21 1000 Thế giới 2005

126 Tổng tập văn khắc Hán Nôm tập 22 1000 Thế giới 2005

127 Một số văn bản điển chế và pháp luật Việt Nam tập 1,2,3 2000 Khoa học xã hội 2006

128 Di văn Tây Sơn trên đất Thăng Long 840 Hà Nội 2010

129 Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam 750 Khoa học xã hội 2012

130 Thơ văn phủ chúa Trịnh 700 Văn hóa – Thông tin 2012

131 Hồ Thượng thư gia lễ 280 Văn học 2018

132 Văn bia Lê sơ 2014 Khoa học xã hội 2014

133 Đường An Đan Loan Phạm gia thế phả 268 Khoa học xã hội 2019

134 Đại Việt sử kí tục biên (1676-1789) 518 Hồng Đức 2018

135 Tự điển Chữ Nôm Dẫn giải 2 tập (tập 1 và tập 2) 4000 Khoa học xã hội 2014

136 Lịch cổ truyền Việt Nam 485 Khoa học xã hội 2019

137 Trúc Lâm Yên Tử  Phật giáo tùng thư 1.037 Khoa học xã hội 2018



ＪＰＹ（本体）

Có chữ Hán

hay không

Chinese

4,720 Không

4,720 Không

4,720 Không

4,720 Không

4,720 Không

4,720 Không

4,720 Không

4,720 Không

4,720 Không

4,720 Không

10,430 Có

10,430 Có

10,430 Có

2,000 Có

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000 Có

10,430 Có

入手不可 Không

4,720 Có

3,430 Không

入手不可 Không

入手不可 Có

入手不可 Có

入手不可 Có

入手不可 Có

入手不可 Có

入手不可 Không

入手不可 Có

入手不可 Không

2,400 Có

入手不可 Không

3,860 Không



3,000 Không

入手不可 KHông

入手不可 Có

4,290 Có

75,000

2,400 Không

3,430 Có

9,000 Không

4,290 Có

3,430 Có

3,430 Có

入手不可 Có

入手不可 Không

入手不可 Không

51,430
Nguyên văn

chữ Hán

9,000
Nguyên văn

chữ Hán

2,000 Không

入手不可 Không

2,200 Có

7,580 Không

入手不可 Không

2,800 Không

2,600 Có

2,600 Không

4,720 Có

3,000 Không

4,720 Không

2,000 Không

2,400 Có

3,000 Có

3,000 Có

入手不可 Có

入手不可 Có

3,860 Có

2,400 Có

入手不可 Có

3,430 Có

4,720 Có

4,290 Không

7,580 Có

3,430 Có

7,580 Không

6,150 Không

入手不可

Thác bản văn

bia Nguyên vă

n chữ Hán

入手不可

Thác bản văn

bia Nguyên vă

n chữ Hán

3,860 Có



3,860

3,860

3,860

3,860

3,860

3,860

3,860

Sắp in

Sắp in

Sắp in Có

4,720

Thác bản văn

bia, có nguyên

văn chữ Hán

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

4,720

入手不可 Không

入手不可 Có

3,860 Không

3,860 Có

2,200 Không

7,580 Có

2,200 Có

3,520 Có

12,720 Có

3,000 Không

5,150 Có


